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1 0306161296 Lữ Quốc Huy 09/06/1998 CĐ TH 17C 5,47 X CNPM CĐ TH 17PMC

2 0306171217 Nguyễn Tấn An 30/07/1999 CĐ TH 17C 4,68 X CNPM CĐ TH 17PMC

3 0306171220 Lê Văn Bền 18/05/1999 CĐ TH 17C 5,19 X CNPM CĐ TH 17PMC

4 0306171221 Nguyễn Thanh Bình 08/08/1999 CĐ TH 17C 4,67 X CNPM CĐ TH 17PMC

5 0306171224 Nguyễn Đặng Hoàng Chương 14/02/1999 CĐ TH 17C 5,75 X CNPM CĐ TH 17PMC

6 0306171230 Nguyễn Minh Duy 09/08/1999 CĐ TH 17C 5,59 X CNPM CĐ TH 17PMC

7 0306171232 Phạm Thanh Bảo Đại 09/02/1999 CĐ TH 17C 5,02 X CNPM CĐ TH 17PMC

8 0306171234 Nguyễn Quốc Đạt 24/02/1999 CĐ TH 17C 6,77 X CNPM CĐ TH 17PMC

9 0306171235 Lê Công Đức 01/11/1999 CĐ TH 17C 6,70 X CNPM CĐ TH 17PMC

10 0306171237 Nguyễn Hoàng Giang 17/08/1999 CĐ TH 17C 6,35 X CNPM CĐ TH 17PMC

11 0306171241 Nguyễn Thành Minh Hiến 27/10/1999 CĐ TH 17C 7,33 X CNPM CĐ TH 17PMC

12 0306171242 Cao Chí Hiếu 15/5/1999 CĐ TH 17C 7,13 X CNPM CĐ TH 17PMC

13 0306171244 Ngô Trọng Hiếu 7/3/1999 CĐ TH 17C 5,45 X CNPM CĐ TH 17PMC

14 0306171248 Nguyễn Gia Huy 09/06/1999 CĐ TH 17C 8,00 X CNPM CĐ TH 17PMC

15 0306171249 Trần Đình Huy 21/4/1999 CĐ TH 17C 6,83 X CNPM CĐ TH 17PMC

16 0306171250 Nguyễn Danh Huỳnh 04/04/1998 CĐ TH 17C 5,22 X CNPM CĐ TH 17PMC

17 0306171251 Lương Võ Khôi Hưng 08/08/1999 CĐ TH 17C 6,60 X CNPM CĐ TH 17PMC

18 0306171257 Võ Tiến Khiêm 02/12/1999 CĐ TH 17C 5,83 X CNPM CĐ TH 17PMC

19 0306171258 NguyễN Trung KhiếT 1/1/1999 CĐ TH 17C 6,56 X CNPM CĐ TH 17PMC

20 0306171265 Nguyễn Hoàng Linh 20/3/1999 CĐ TH 17C 6,21 X CNPM CĐ TH 17PMC

21 0306171268 Nguyễn Thuận Lộc 15/08/1999 CĐ TH 17C 5,60 X CNPM CĐ TH 17PMC

22 0306171270 Trần Tuấn Minh 19/06/1999 CĐ TH 17C 6,11 X CNPM CĐ TH 17PMC
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23 0306171272 Nguyễn Hoài Nam 16/11/1999 CĐ TH 17C 5,58 X CNPM CĐ TH 17PMC

24 0306171278 Ngô Tấn Phát 7/11/1999 CĐ TH 17C 7,71 X CNPM CĐ TH 17PMC

25 0306171281 Trịnh Đức Phong 30/10/1999 CĐ TH 17C 5,30 X CNPM CĐ TH 17PMC

26 0306171284 Lài Chanh Sầu 15/10/1999 CĐ TH 17C 6,87 X CNPM CĐ TH 17PMC

27 0306171286 Lê Võ Thành Tâm 02/08/1999 CĐ TH 17C 7,87 X CNPM CĐ TH 17PMC

28 0306171288 Lưu Hữu Tân 16/02/1999 CĐ TH 17C 5,38 X CNPM CĐ TH 17PMC

29 0306171289 Nguyễn Văn Tấn 16/11/1999 CĐ TH 17C 5,99 X CNPM CĐ TH 17PMC

30 0306171293 Nguyễn Phúc Hoà Thành 08/07/1999 CĐ TH 17C 6,32 X CNPM CĐ TH 17PMC

31 0306171294 Bùi Trung Thảo 09/09/1999 CĐ TH 17C 5,51 X CNPM CĐ TH 17PMC

32 0306171299 Huỳnh Nhật Thiên 08/09/99 CĐ TH 17C 4,76 X CNPM CĐ TH 17PMC

33 0306171300 Đinh Ngọc Thiện 10/05/1999 CĐ TH 17C 6,65 X CNPM CĐ TH 17PMC

34 0306171301 Lê Văn Thiện 1/10/1999 CĐ TH 17C 6,08 X CNPM CĐ TH 17PMC

35 0306171302 Lê Dương Hưng Thịnh 01/01/1999 CĐ TH 17C 6,68 X CNPM CĐ TH 17PMC

36 0306171303 Nguyễn Trung Đức Thịnh 20/4/1999 CĐ TH 17C 5,99 X CNPM CĐ TH 17PMC

37 0306171304 Nguyễn Huyền Thoại 24/08/1999 CĐ TH 17C 5,66 X CNPM CĐ TH 17PMC

38 0306171310 Tôn Trọng Tín 19/05/1999 CĐ TH 17C 6,19 X CNPM CĐ TH 17PMC

39 0306171312 Nguyễn Võ Minh Tuấn 09/02/1999 CĐ TH 17C 5,40 X CNPM CĐ TH 17PMC

40 0306171313 Trần Tuấn Tú 08/08/1999 CĐ TH 17C 5,72 X CNPM CĐ TH 17PMC

41 0306171318 Trần Thế Vinh 05/12/1999 CĐ TH 17C 6,18 X CNPM CĐ TH 17PMC

42 0306171321 Phạm Anh Vũ 31/08/1999 CĐ TH 17C 6,16 X CNPM CĐ TH 17PMC

43 0306171368 Hồ Thanh Minh 28/11/1998 CĐ TH 17D 5,89 X CNPM CĐ TH 17PMC

44 0306171370 Lê Duy Nam 25/02/1999 CĐ TH 17D 6,61 X CNPM CĐ TH 17PMC

45 0306171371 Trần Lê Nam 18/09/1999 CĐ TH 17D 6,98 X CNPM CĐ TH 17PMC

46 0306171373 Dương Thành Nhân 30/05/1998 CĐ TH 17D 6,01 X CNPM CĐ TH 17PMC

47 0306171377 Nguyễn Tấn Phát 08/08/1999 CĐ TH 17D 6,41 X CNPM CĐ TH 17PMC

48 0306171378 Trần Lê Tấn Phát 17/4/1999 CĐ TH 17D 7,00 X CNPM CĐ TH 17PMC
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49 0306171380 Nguyễn Thành Phúc 20/01/1999 CĐ TH 17D 5,97 X CNPM CĐ TH 17PMC

50 0306171384 Nguyễn Phước Sang 23/02/1999 CĐ TH 17D 5,42 X CNPM CĐ TH 17PMC

51 0306171385 Nguyễn Xuân Sang 31/05/1999 CĐ TH 17D 6,65 X CNPM CĐ TH 17PMC

52 0306171390 Thạch Tài 13/3/1999 CĐ TH 17D 5,27 X CNPM CĐ TH 17PMC

53 0306171391 Đặng Minh Tân 16/07/1997 CĐ TH 17D 7,35 X CNPM CĐ TH 17PMC

54 0306171393 Lê Phú Tấn 09/12/1999 CĐ TH 17D 6,73 X CNPM CĐ TH 17PMC

55 0306171399 Huỳnh Thị Hồng Thắm 06/04/1999 CĐ TH 17D 7,30 X CNPM CĐ TH 17PMC

56 0306171407 Trần Phú Thịnh 02/10/1999 CĐ TH 17D 6,35 X CNPM CĐ TH 17PMC

57 0306171408 Trần Văn Thịnh 28/02/1999 CĐ TH 17D 6,12 X CNPM CĐ TH 17PMC

58 0306171413 Phạm Văn Tốt 07/06/1999 CĐ TH 17D 8,19 X CNPM CĐ TH 17PMC

59 0306171415 Trần Thị Phương Trinh 18/12/1999 CĐ TH 17D 5,99 X CNPM CĐ TH 17PMC

60 0306171418 Phạm Khắc Trung 29/04/1999 CĐ TH 17D 6,05 X CNPM CĐ TH 17PMC

61 0306171419 Trần Thị Thanh Trúc 17/05/1999 CĐ TH 17D 5,53 X CNPM CĐ TH 17PMC

62 0306171420 Phan Xuân Trường 23/12/1999 CĐ TH 17D 5,31 X CNPM CĐ TH 17PMC

63 0306171421 Lê Tuấn 02/04/1997 CĐ TH 17D 5,41 X CNPM CĐ TH 17PMC

64 0306171422 Lê Anh Tuấn 27/3/1999 CĐ TH 17D 7,26 X CNPM CĐ TH 17PMC

65 0306171424 Lê Nguyễn Việt Tú 20/08/1999 CĐ TH 17D 5,87 X CNPM CĐ TH 17PMC

66 0306171425 Trương Văn Ty 16/08/1998 CĐ TH 17D 7,47 X CNPM CĐ TH 17PMC
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